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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính (TTHC), việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xếp hạng tín nhiệm (XHTN). Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị định
1.1 Về cơ sở chính trị:
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng định hướng hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật; phát triển thị trường tài chính an toàn, minh bạch;
- Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới yêu cầu: tiến hành tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).
- Tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Chính trị đã chỉ đạo: đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện đầu tư, kinh doanh, ngành nghề, TTHC bất hợp lý, giảm chi phí tuân thủ, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, minh bạch, dễ thực hiện.
- Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Bộ Chính trị về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số” yêu cầu các Bộ, cơ quan tiếp tục rà soát, phấn đấu cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2026; chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" gắn với việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cụ thể
. 

1.2 Về cơ sở pháp lý:
- Nghị định số 88 được ban hành căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật Đầu tư năm 2014.
- Tại Nghị quyết số 1035/NQ-UBTVQH15 ngày 08/4/2024 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XV, UBTVQH yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó trong lĩnh vực tài chính bao gồm nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dịch vụ XHTN theo hướng tiếp cận với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
- Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đặt ra yêu cầu: “Tăng cường vai trò và trách nhiệm của các tổ chức XHTN trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tiến tới yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải được XHTN, hình thành thói quen và thông lệ sử dụng kết quả XHTN khi phát hành, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.”
- Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đối với lĩnh vực XHTN (lộ trình trong năm 2026).
Theo đó, việc xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 88 có đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời tăng cường cơ chế phòng ngừa, kiểm soát xung đột lợi ích trong lĩnh vực XHTN theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng.
1.3. Về cơ sở thực tiễn:
- Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 88 đã tạo dựng khung pháp lý cho thị trường XHTN tại Việt Nam, từng bước tạo thói quen sử dụng kết quả XHTN trong hoạt động phát hành, đầu tư công cụ nợ, thúc đẩy tính minh bạch của thị trường vốn. Sau hơn 11 năm thi hành Nghị định 88, Bộ Tài chính đã cấp Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN cho 05 doanh nghiệp. Đến hết năm 2025, các doanh nghiệp XHTN đã ký kết 228 hợp đồng và thực hiện cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng như: bất động sản, chứng khoán, năng lượng, sản xuất... Sự phát triển của dịch vụ XHTN đã hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn phát triển sản xuất kinh doanh. 
- Các hợp đồng XHTN được triển khai thời gian qua chủ yếu tập trung vào XHTN đối với doanh nghiệp và tổ chức phát hành; trong khi đó, hoạt động xếp hạng công cụ nợ vẫn chiếm tỷ trọng thấp.
- Song song với quá trình triển khai hoạt động XHTN của các doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp GCN đủ điểu kiện kinh doanh dịch vụ XHTN, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn đã yêu cầu áp dụng quy định về XHTN bắt buộc đối với một số trường hợp từ năm 2023 (đối với trái phiếu chào bán ra công chúng) và 2024 (đối với trái phiếu phát hành riêng lẻ); từ ngày 01/01/2026 phạm vi bắt buộc tiếp tục được mở rộng theo quy định mới. Cụ thể, từ ngày 01/01/2026, theo Luật Chứng khoán sửa đổi và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư cá nhân đều thuộc trường hợp bắt buộc phải có XHTN; đồng thời, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP cũng cho phép các tổ chức XHTN độc lập quốc tế (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings) xếp hạng cho các tổ chức phát hành hoặc trái phiếu đăng ký chào bán theo quy định pháp luật chứng khoán. Việc mở rộng phạm vi áp dụng này dự kiến sẽ làm gia tăng đáng kể vai trò và mức độ ảnh hưởng của các doanh nghiệp XHTN Việt Nam đối với sự phát triển an toàn, minh bạch của thị trường, đồng thời, cũng gia tăng yếu tố cạnh tranh, đòi hỏi các doanh nghiệp XHTN phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, tại Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, một số TTHC và điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN được xác định cần phải rà soát, đơn giản hóa. Theo đó cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp lý đối với dịch vụ XHTN để đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường, bảo đảm khả thi khi thực hiện.
- Sự phát triển của thị trường vốn cùng với sự gia tăng yêu cầu sử dụng kết quả XHTN theo quy định của pháp luật đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực và trách nhiệm của các doanh nghiệp XHTN Việt Nam để nâng cao chất lượng dịch vụ XHTN, ngăn chặn nguy cơ xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan và làm sai lệch kết quả xếp hạng, góp phần bảo vệ nhà đầu tư và các bên sử dụng kết quả XHTN. Đồng thời, về phía cơ quan quản lý cũng cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các tổ chức cung cấp dịch vụ XHTN.
- Tại Kết luận số 276/KL-TTCP ngày 05/8/2025 về việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ TPDN riêng lẻ, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị: “Tiếp tục nghiên cứu, rà soát để xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ XHTN….” 
Như vậy, việc rà soát, sửa đổi quy định về dịch vụ XHTN là phù hợp và có căn cứ thực tiễn. 
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
- Mục đích: Việc xây dựng và ban hành Nghị định hướng tới các mục tiêu: (i) Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính; (ii) Hoàn thiện pháp luật về XHTN thống nhất, đồng bộ với pháp luật doanh nghiệp, chứng khoán, đầu tư; (iii) Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp XHTN để ngăn ngừa và xử lý rủi ro, xung đột lợi ích, bảo đảm tuân thủ quy trình, quy chế nội bộ và quy định của pháp luật về hoạt động XHTN và tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đối với tổ chức cung cấp dịch vụ XHTN.
- Yêu cầu:
+ Tuân thủ quy định pháp luật có liên quan, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung rà soát theo quy định.
+ Rà soát đầy đủ các quy định về TTHC tại dự thảo Nghị định.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính
Kế thừa quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP, dự thảo Nghị định tiếp tục quy định TTHC ”Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm” liên quan đến dịch vụ XHTN, cụ thể: (i) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN; (ii) Thủ tục cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN; (iii) Thủ tục điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN.
Dự thảo Nghị định quy định đầy đủ các cấu phần của TTHC gồm: (i) tên TTHC, (ii) nội dung TTHC, (iii) trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện; (iv) hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai; (v) thời hạn giải quyết. Việc tiếp tục quy định 03 TTHC về cấp, điều chỉnh, cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN là cần thiết và phù hợp với định hướng cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh của Đảng và Chính phủ, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Cụ thể như sau: 
1.1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
- Về sự cần thiết: Theo quy định tại Luật Đầu tư (2014, 2025), kinh doanh dịch vụ XHTN là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải được Nhà nước cấp phép để triển khai. Với định hướng trên, tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP và dự thảo Nghị định này đều quy định doanh nghiệp XHTN phải được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ. Vì vậy, thủ tục cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN là cần thiết trong cơ chế quản lý giám sát doanh nghiệp kinh doanh.
- Về tính hợp lý, hợp pháp: Luật Đầu tư quy định kinh doanh dịch vụ XHTN là 01 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc quy định TTHC cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN là phù hợp quy định hiện hành tại Luật Đầu tư.
- Về chi phí tuân thủ: So với quy định tại Nghị định số 88, dự thảo Nghị định đã đơn giản hóa 01 TTHC và bãi bỏ 4/14 điều kiện kinh doanh theo đó đã góp phần cắt giảm một phần chi phí cho doanh nghiệp XHTN.
TTHC tại dự thảo Nghị định không quy định phí/ lệ phí thực hiện; theo đó chi phí thực hiện TTHC đối với doanh nghiệp gồm: (i) chi phí chuẩn bị hồ sơ, (ii) chi phí phô tô, in ấn; và (iii) chi phí gửi hồ sơ. Trong đó, các tài liệu yêu cầu trong thành phần hồ sơ gồm (i) các tài liệu chuyên môn và (ii) các bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền ngoại trừ trường hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử. Việc chuẩn bị các tài liệu chuyên môn phụ thuộc vào năng lực và yêu cầu quản trị, vận hành nội bộ của từng doanh nghiệp. Căn cứ vào yêu cầu hồ sơ và chi phí thực hiện tính theo mức trung bình hiện nay (chi phí cho 01 giờ làm việc là 53.977 đồng), dự kiến chi phí thực hiện TTHC cấp GCN đối với 1 doanh nghiệp là 14,94 triệu đồng, trong đó chi phí gửi hồ sơ (trực tiếp hoặc qua bưu điện) chiếm khoảng 1,2% tổng chi phí.
1.2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
- Về sự cần thiết: Trong các trường hợp GCN đủ điều kiện kinh doanh bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ XHTN thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) và tiếp tục đáp ứng đủ các điều kiện quy định về vốn điều lệ, cổ đông hoặc thành viên góp vốn, nhân sự, quy trình nghiệp vụ và phương án kinh doanh; dự thảo Nghị định cho phép cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh mà không phải thực hiện quy trình cấp mới từ đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thiểu thời gian, quy trình xử lý TTHC.
- Về tính hợp lý, hợp pháp: Quy định về TTHC này được kế thừa từ Nghị định số 88, trong thời gian qua chưa phát sinh trường hợp phải cấp lại GCN cho các doanh nghiệp XHTN.
- Về chi phí tuân thủ: Dự thảo Nghị định quy định cụ thể các thành phần hồ sơ cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh gồm:
+ Trường hợp cấp lại do bị mất hoặc hư hỏng, hồ sơ gồm: (i) Bản gốc GCN đủ điều kiện kinh doanh (trừ trường hợp bị mất); (ii) Đơn đề nghị cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh. Như vậy, trong trường hợp cấp lại do mất hoặc hư hỏng GCN thì chi phí tuân thủ chỉ là chi phí lập đơn đề nghị và chi phí gửi hồ sơ. 
+ Trường hợp cấp lại do doanh nghiệp bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu và tiếp tục đáp ứng đủ các điều kiện quy định về vốn điều lệ, cổ đông hoặc thành viên góp vốn, nhân sự, quy trình nghiệp vụ và phương án kinh doanh, hồ sơ gồm: (i) Đơn đề nghị cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh; (ii) các văn bản, tài liệu chứng minh doanh nghiệp tiếp tục đáp ứng đủ các điều kiện. Như vậy, trong trường hợp này, chi phí thực hiện TTHC này tương tự chi phí thực hiện cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh.
1.3. Thủ tục điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN
- Về sự cần thiết: Khi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ XHTN có sự thay đổi các thông tin đã được nêu tại GCN đủ điều kiện kinh doanh, gồm: (i) Tên doanh nghiệp kinh doanh; (ii) Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp XHTN; (iii) Số, ngày cấp GCN đăng ký doanh nghiệp; (iv) Số, ngày cấp và tên cơ quan cấp GCN đăng ký doanh nghiệp lần đầu và lần thay đổi hoặc điều chỉnh gần nhất với thời điểm cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN; (v) Số, ngày cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh; (vi) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh; (vii) Nội dung và phạm vi hoạt động hoặc trong trường hợp thay đổi quy định của pháp luật về XHTN. Kế thừa quy định tại Nghị định số 88, dự thảo Nghị định tiếp tục quy định thủ tục điều chỉnh GCN để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và phù hợp với yêu cầu quản lý.
- Về tính hợp lý, hợp pháp: Triển khai Nghị định số 88, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành xử lý 06 hồ sơ đề nghị điều chỉnh GCN. Việc tiếp tục triển khai thủ tục này là phù hợp với yêu cầu quản lý đối với hoạt động dịch vụ XHTN.
- Về chi phí tuân thủ: Theo quy định tại dự thảo Nghị định, hồ sơ đề nghị điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN bao gồm: (i) Đơn đề nghị điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh, trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh; (ii) Bản gốc GCN đủ điều kiện kinh doanh đã được cấp lần gần nhất; (iii) Bản sao tài liệu chứng minh nội dung đề nghị điều chỉnh.
Như vậy, chi phí thực hiện thủ tục này chủ yếu là chi phí chuẩn bị tài liệu (đơn đề nghị và sao công chứng các tài liệu chứng minh nội dung điều chỉnh). Doanh nghiệp không phải trả phí điều chỉnh GCN và chỉ phải trả phí chuyển/ nộp hồ sơ.
2. Việc phân quyền, phân cấp
Ngoài việc triển khai dịch vụ XHTN theo nguyên tắc cấp phép (do Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan, Bộ, ngành có liên quan rà soát, thẩm định hồ sơ, cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN), dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý giám sát do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện gồm (i) kiểm tra định kỳ, đột xuất, chuyên đề; (ii) thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh để bảo đảm tính liên tục và hiệu quả của hoạt động giám sát; đồng thời điều chỉnh tăng tần suất kiểm tra của cơ quan quản lý đối với doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, Lãnh đạo Chính phủ trong bối cảnh mới (kiểm tra việc tuân thủ hoạt động của doanh nghiệp XHTN theo quy định của Nghị định này định kỳ 02 năm một lần thay vì 05 năm so với quy định cũ).
Ngoài ra, thực hiện đẩy mạnh phân quyền, phân cấp theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ
, tại dự thảo Nghị định quy định phân cấp cho Bộ Tài chính trong việc quyết định số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ XHTN phù hợp với quy mô và mức độ phát triển của thị trường vốn, thị trường tài chính trong từng thời kỳ.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số)
Dự thảo Nghị định không thiết kế một chính sách độc lập về chuyển đổi số, nhưng có nhiều quy định cụ thể thúc đẩy số hóa thủ tục hành chính và quản lý nhà nước, như hồ sơ điện tử, khai thác thông tin qua VNeID, báo cáo điện tử. Triển khai chủ trương chuyển đổi số trong quản lý, dự thảo Nghị định đã loại bỏ các yêu cầu về tài liệu về giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành do các cơ quan quản lý cấp tại hồ sơ đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp do các tài liệu này đã được quản lý tại cơ sở dữ liệu quản lý của Bộ Tài chính. 
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về bình đẳng giới)
Dự thảo Nghị định không có nội dung chính sách về bình đẳng giới; các nội dung quy định tại dự thảo Nghị định không tạo ra sự phân biệt về quyền, cơ hội và điều kiện thụ hưởng giữa các giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về chính sách dân tộc)
Dự thảo Nghị định không có nội dung quy định về chính sách dân tộc. Các quy định của dự thảo Nghị định không phân biệt và ảnh hưởng đến nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của dân tộc; quyền bình đẳng giữa các dân tộc; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa: tốt đẹp của các dân tộc; các điều kiện bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; giải quyết các vấn đề đất đai, bảo vệ tài nguyên...
III. KẾT LUẬN
Trên đây là báo cáo của Bộ Tài chính đánh giá TTHC,việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc quy định tại dự thảo Nghị định quy định về dịch vụ XHTN thay thế Nghị định số 88/2014/NĐ-CP. Về cơ bản các nội dung dự thảo Nghị định đã phù hợp đồng bộ thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành.
Bộ Tài chính kính báo cáo Chính phủ./.
	BỘ TÀI CHÍNH
-------
	
	




BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN

Tên dự thảo văn bản: Nghị định quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	 Điều 13, 14, 15 dự thảo Nghị định quy định về (i) điều kiện cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN; (ii) hồ sơ đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh; (iii) quy trình thủ tục cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có (       Không □
Nêu rõ lý do:

…………………………...………………………………………………………………..

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □       Không ( 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng:………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự thảo …………………………………………………………………................
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □       Không ( 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ………………………………………………………………………………..
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự thảo ………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Có □     Không (
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: ………………………………………………………………………………..
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự thảo ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Đối với bộ phận TTHC được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận TTHC không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp, cấp lại, điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có (     Không □

Nêu rõ lý do:  Dự thảo Nghị định quy định đầy đủ về tên TTHC (Điều 13), hồ sơ thực hiện TTHC (Điều 14), quy trình thực hiện TTHC (Điều 15), và kết quả thực hiện TTHC (Điều 16).

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có (     Không □

Nêu rõ lý do: Điều 15 dự thảo Nghị định  quy định đầy đủ các bước thực hiện TTHC và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan, cụ thể:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh đến Bộ Tài chính theo hình thức văn bản giấy và văn bản điện tử để kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

Bước 2: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu (nếu có) và gửi một (01) bộ hồ sơ chính thức theo hình thức văn bản giấy và văn bản điện tử để thẩm định.

Bước 3: Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày Bộ Tài chính yêu cầu sửa đổi, bổ sung, sửa đổi tài liệu, doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu. Quá thời hạn trên, trường hợp doanh nghiệp không hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, Bộ Tài chính có văn bản thông báo dừng việc xem xét hồ sơ.

Bước 4: Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan thẩm định, xem xét hồ sơ để cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh. Trong trường hợp từ chối, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có (     Không □

Nêu rõ lý do: Điều 15 dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chuẩn bị, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi Bộ Tài chính; quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trong việc rà soát, thẩm định hồ sơ; và trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc trả lời kết quả TTHC.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □     Không (
Nêu rõ lý do: Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP, các hồ sơ cấp đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN đã được tiếp nhận thông qua bộ phận 1 cửa. Tuy nhiên, do yêu cầu nội dung thẩm định và thành phần hồ sơ có nhiều tài liệu mang tính kỹ thuật nên việc xử lý thực hiện tại cơ quan Bộ Tài chính. Trong quá trình lấy ý kiến các cơ quan liên quan, hồ sơ sẽ được chuyển thông qua hệ thống văn bản điện tử và trục liên thông văn bản điện tử Chính phủ.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □     Không (
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

………………………………………………………………………………………… 

Lý do quy định: ……………………………………………………………………………………… 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không (
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:



	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp (
Bưu chính (
Điện tử (
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp (
Bưu chính (
Điện tử (
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có (     Không □

Nêu rõ lý do: Khoản 1 Điều 15 dự thảo Nghị định quy định doanh nghiệp nộp một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh đến Bộ Tài chính để kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có (     Không □

Nêu rõ lý do: Khoản 1 Điều 15 dự thảo Nghị định đã quy định doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Bộ Tài chính theo hình thức văn bản giấy và văn bản điện tử để tạo thuận lợi cho quá trình rà soát, gửi xin ý kiến và lưu trữ hồ sơ được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi; là cơ sở để tạo dữ liệu điện tử quản lý giám sát thông tin về doanh nghiệp XHTN từ khâu cấp phép.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Thông tin về cổ đông hoặc thành viên góp vốn:
(i) Danh sách cổ đông với số vốn điều lệ thực góp và tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp của từng cổ đông;

(ii) Tài liệu chứng minh: (1) vốn điều lệ thực góp đáp ứng đủ điều kiện có vốn điều lệ thực góp tổi thiểu bằng mức vốn pháp định hai mươi lăm (25) tỷ đồng; và 
(2) cơ cấu cổ đông hoặc thành viên góp vốn đáp ứng điều kiện: 

- Tổ chức, cá nhân đã góp vốn sở hữu trên 5% vốn điều lệ thực góp của một (01) doanh nghiệp XHTN thì không được góp vốn vào hoặc mua, nắm giữ cổ phiếu hoặc phần vốn góp của một (01) doanh nghiệp XHTN khác; không được sử dụng vốn ngân sách nhà nước để tham gia góp vốn vào doanh nghiệp XHTN.

- Doanh nghiệp XHTN được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định này không được góp vốn vào doanh nghiệp XHTN khác.
	- Yêu cầu về hình thức: Tài liệu trình bày theo hình thức văn bản giấy và bản điện tử, bằng tiếng Việt.

Lý do quy định: Để đáp ứng yêu cầu rà soát, thẩm định, lưu trữ hồ sơ và quản lý của cơ quan quản lý.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Điều lệ doanh nghiệp.


	- Yêu cầu về hình thức: Tài liệu trình bày theo hình thức văn bản giấy và bản điện tử, bằng tiếng Việt.

Lý do quy định: Để đáp ứng yêu cầu rà soát, thẩm định, lưu trữ hồ sơ và quản lý của cơ quan quản lý.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Tài liệu chứng minh Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 17 Nghị định này, bao gồm các tài liệu cơ bản sau:
(i) Bản sao hợp đồng lao động có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(ii) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm làm việc.

(iii) Bản sao phiếu lý lịch tư pháp có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan giải quyết TTHC không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID.
	- Yêu cầu về hình thức: Bản sao các chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Lý do quy định: Để đáp ứng yêu cầu rà soát, thẩm định, lưu trữ hồ sơ và quản lý của cơ quan quản lý.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Tài liệu chứng minh có đủ số lượng người lao động đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện về: 

(i) thành viên Hội đồng XHTN bao gồm: (1) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, thống kê, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh của tổ chức được XHTN; (2) Có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực XHTN hoặc ít nhất bảy (07) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực nêu trên;

Và (ii) chuyên viên phân tích bao gồm: (1) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, thống kê, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh của tổ chức được XHTN; (2) Có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực quy định nêu trên.
	- Yêu cầu về hình thức: Tài liệu trình bày theo hình thức văn bản giấy và bản điện tử, bằng tiếng Việt.

- Lý do quy định: Dịch vụ XHTN là dịch vụ mang tính dài hạn và có yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm cao.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5: Dự thảo các quy trình nghiệp vụ đáp ứng quy định bao gồm: 

(i) Quy trình làm việc của chuyên viên phân tích;

(ii) Quy chế hoạt động của Hội đồng XHTN theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 dự thảo Nghị định này;

(iii) Phương pháp XHTN theo quy định tại Điều 30 dự thảo Nghị định này;

(iv) Quy trình xây dựng, đánh giá và cập nhật phương pháp XHTN;

(v) Bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức theo quy định tại Điều 32 dự thảo Nghị định này.
	- Yêu cầu về hình thức: Tài liệu trình bày theo hình thức văn bản giấy và bản điện tử, bằng tiếng Việt.

- Lý do quy định: Dịch vụ XHTN là dịch vụ mang tính dài hạn và có yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm cao; do đó cần yêu cầu cụ thể về phương án cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trước khi xem xét cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh.

	e) Tên thành phần hồ sơ 6: Phương án kinh doanh của doanh nghiệp.
	- Yêu cầu về hình thức: Tài liệu trình bày theo hình thức văn bản giấy và bản điện tử, bằng tiếng Việt.

- Lý do quy định: Để đáp ứng yêu cầu rà soát, thẩm định, lưu trữ hồ sơ và quản lý của cơ quan quản lý.

	g) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của TTHC không?
	Có (     Không □

Nêu rõ: Điều 14 dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể về thành phần hồ sơ; trong đó mẫu đơn đề nghị được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.



	h) Số lượng bộ hồ sơ: 

01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có (     Không □

- Nêu rõ thời hạn giải quyết TTHC: 

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp gửi một (01) bộ hồ sơ chính thức bằng giấy và hồ sơ điện tử để thẩm định.

Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày Bộ Tài chính yêu cầu sửa đổi, bổ sung, sửa đổi tài liệu, doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu. Quá thời hạn trên, trường hợp doanh nghiệp không hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, Bộ Tài chính có văn bản thông báo dừng việc xem xét hồ sơ.

Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan thẩm định, xem xét hồ sơ để cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh.

Lý do quy định: Để đảm bảo đủ thời gian rà soát, thẩm định của cơ quan quản lý đối với các thành phần hồ sơ là các tài liệu chuyên môn.

	b) Trong trường hợp một TTHC do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □     Không (
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………



	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước (      Nước ngoài □

Mô tả rõ: Là doanh nghiệp thành lập hợp pháp tại Việt Nam được phép hoạt động trong lĩnh vực XHTN.

Lý do quy định: Đây là dịch vụ cung cấp dài hạn cho người tham gia, đòi hỏi doanh nghiệp có nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng quy định pháp luật.

- Cá nhân: Trong nước (      Nước ngoài (
Mô tả rõ: Các nhân sự của doanh nghiệp không có yêu cầu bắt buộc là công dân Việt Nam hay công dân nước ngoài.

Lý do quy định: Yêu cầu đối với nhân sự là việc đáp ứng năng lực chuyên môn.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □     Không (
Nêu rõ lý do: Đây là ngành nghề kinh doanh đặc thù, có ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người. Do đó, đòi hỏi sự cẩn trọng và trách nhiệm giải trình cao.

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc (      Vùng □     Địa phương □

- Nông thôn □      Đô thị □     Miền núi □

- Biên giới, hải đảo □

- Lý do quy định: XHTN là lĩnh vực không giới hạn đối tượng tham gia về mặt địa lý.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không (
Nêu rõ lý do: Doanh nghiệp thuộc một trong các loại hình như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty cổ phần; Công ty hợp danh đều được kinh doanh dịch vụ XHTN tại Việt Nam mà không có sự phân biệt về phạm vi/khu vực địa lý.



	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: tùy thuộc vào nhu cầu và năng lực, tiêu chuẩn của doanh nghiệp nộp hồ sơ.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có (     Không □

Lý do quy định: Bộ Tài chính là cơ quan giải quyết TTHC về dịch vụ XHTN tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 88/2014/NĐ-CP.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không (
Nêu rõ lý do: Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có phạm vi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người nên cần quy định cơ quan trung ương thống nhất quản lý.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không (     Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………..

- Phí: Không (     Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………….

- Chi phí khác: Không (     Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………….

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác: 

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có □     Không □

Lý do: 

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có (     Không □

Lý do: Mẫu  đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN quy định cụ thể tại Phụ lục (Mẫu số 1) kèm theo Nghị định.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:

Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về doanh nghiệp.

Lý do quy định: Đối tượng nộp hồ sơ là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XHTN. Đây là những thông tin cơ bản đánh giá về điều kiện được kinh doanh dịch vụ XHTN.

+ Nội dung thông tin 2: Nội dung đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Lý do quy định: Đối tượng nộp hồ sơ nêu rõ nội dung đề nghị Bộ Tài chính và thành phần hồ sơ kèm theo để Bộ Tài chính rà soát.

+ Nội dung thông tin 3: Cam kết của doanh nghiệp. 

Lý do quy định: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp của các nội dung kê khai, các tài liệu, hồ sơ gửi kèm đơn.

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có (     Không □

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

 Người xác nhận là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Đơn phải được ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp.

Lý do quy định: Đảm bảo nội dung nêu tại đơn là văn bản hợp pháp của doanh nghiệp.

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt (     Song ngữ □     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có (     Không □

Lý do quy định: Dịch vụ XHTN là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật về đầu tư.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

Có vốn điều lệ thực góp tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định: 

(i) Mức vốn pháp định của doanh nghiệp XHTN đối với hoạt động XHTN là hai mươi lăm (25) tỷ đồng.

(ii) Doanh nghiệp XHTN phải luôn duy trì mức vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định. 

(iii) Mức vốn pháp định chưa bao gồm mức vốn pháp định của các lĩnh vực kinh doanh khác mà doanh nghiệp XHTN được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.
	- Lý do quy định: Nhằm nâng cao năng lực của tổ chức cung cấp dịch vụ XHTN; đảm bảo tính độc lập khách quan của kết quả XHTN do doanh nghiệp kinh doanh cung cấp. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có □     Không (
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có (     Không □

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện 2:

Cổ đông hoặc thành viên góp vốn đáp ứng điều kiện:

(i) Tổ chức, cá nhân đã góp vốn sở hữu trên 5% vốn điều lệ thực góp của một (01) doanh nghiệp XHTN thì không được góp vốn vào hoặc mua, nắm giữ cổ phiếu hoặc phần vốn góp của một (01) doanh nghiệp XHTN khác; các tổ chức, cá nhân không được sử dụng vốn ngân sách nhà nước để tham gia góp vốn vào doanh nghiệp XHTN;

(ii) Doanh nghiệp XHTN được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định này không được góp vốn vào doanh nghiệp XHTN khác.
	- Lý do quy định: Để đáp ứng yêu cầu rà soát, thẩm định của cơ quan quản lý. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có □     Không (
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có (     Không □ 

	c) Yêu cầu, điều kiện 3:

Có Tổng giám đốc hoặc Giám đốc đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện:

(i) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, thống kê hoặc quản trị kinh doanh;

(ii) Có ít nhất mười (10) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực được quy định.
	- Lý do quy định: Dịch vụ XHTN là dịch vụ mang tính dài hạn và có yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm cao.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có (     Không □

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Trong trường hợp bằng cấp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, hồ sơ cần có tài liệu chứng minh bằng cấp đó đã được Bộ GDĐT công nhận văn bằng; hoặc trong trường hợp TGĐ là người nước ngoài hoặc có thời gian làm việc trực tiếp ở nước ngoài, tài liệu chứng minh kinh nghiệm cần có hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan ngoại giao; và/hoặc có giấy phép lao động tại Việt Nam của cơ quan Nội vụ.

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  (      Không □



	d) Yêu cầu, điều kiện 4:

Có tối thiểu năm (05) người lao động đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng XHTN:

(i) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, thống kê, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh của tổ chức được XHTN;

(ii) Có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực XHTN hoặc ít nhất bảy (07) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực quy định.
	- Lý do quy định: Dịch vụ XHTN là dịch vụ mang tính dài hạn và có yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm cao; do đó cần yêu cầu cụ thể về phương án cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trước khi xem xét cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có (     Không □

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Trong trường hợp bằng cấp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, hồ sơ cần có tài liệu chứng minh bằng cấp đó đã được Bộ GDĐT công nhận văn bằng; hoặc trong trường hợp nhân sự là người nước ngoài hoặc có thời gian làm việc trực tiếp ở nước ngoài, tài liệu chứng minh kinh nghiệm cần có hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan ngoại giao; và/hoặc có giấy phép lao động tại Việt Nam của cơ quan Nội vụ.

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có (     Không □

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

……………………

	d) Yêu cầu, điều kiện 5:

Có tối thiểu năm (05) người lao động đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện chuyên viên phân tích:

(i) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, thống kê, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh của tổ chức được XHTN.

(ii) Có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực quy định.
	- Lý do quy định: Dịch vụ XHTN là dịch vụ mang tính dài hạn và có yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm cao.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có (    Không □ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Trong trường hợp bằng cấp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, hồ sơ cần có tài liệu chứng minh bằng cấp đó đã được Bộ GDĐT công nhận văn bằng; hoặc trong trường hợp nhân sự là người nước ngoài hoặc có thời gian làm việc trực tiếp ở nước ngoài, tài liệu chứng minh kinh nghiệm cần có hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan ngoại giao; và/hoặc có giấy phép lao động tại Việt Nam của cơ quan Nội vụ.

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có (     Không □

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

……………………

	e) Yêu cầu, điều kiện 6:

 Có các quy trình nghiệp vụ đáp ứng quy định:

(i) Quy trình làm việc của chuyên viên phân tích;

(ii) Quy chế hoạt động của Hội đồng XHTN theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Nghị định này;

(iii) Phương pháp XHTN theo quy định tại Điều 30 Nghị định này;

(iv) Quy trình xây dựng, đánh giá và cập nhật phương pháp XHTN;

(v) Bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức theo quy định tại Điều 32 Nghị định này.
	- Lý do: Dịch vụ XHTN là dịch vụ mang tính dài hạn và có yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm cao; do đó cần yêu cầu cụ thể về phương án cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trước khi xem xét cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có □     Không (
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có (     Không □

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

……………………

	g) Yêu cầu, điều kiện 7: Có phương án kinh doanh bao gồm dự kiến các nguồn dữ liệu sử dụng.
	- Lý do: Dịch vụ XHTN là dịch vụ mang tính dài hạn và có yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm cao; do đó cần yêu cầu cụ thể về phương án cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trước khi xem xét cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác: Có □     Không (
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có (     Không □

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

……………………

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện TTHC là gì?
	- Giấy phép □

- GCN (
- Giấy đăng ký □

- Chứng chỉ □ 

- Thẻ □

- Quyết định hành chính □

- Văn bản xác nhận/chấp thuận □

- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ: 

Kết quả thực hiện TTHC: Bản giấy (     Bản điện tử (

	b) Kết quả giải quyết TTHC có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có (     Không □

Lý do: Nghị định số 88/2014/NĐ-CP và dự thảo Nghị định không quy định mẫu của GCN đủ điều kiện kinh doanh hoặc văn bản trả lời về việc từ chối cấp GCN. Tuy nhiên, nội dung GCN được quy định cụ thể tại dự thảo Nghị định (Điều 16); các mẫu GCN thực hiện như đối với các GCN do Bộ Tài chính cấp.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Có □     Không (
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: ………………….tháng/ năm.

- Nếu Không, nêu rõ lý do: GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ XHTN không có hiệu lực do đây là dịch vụ mang tính dài hạn. Tuy nhiên, căn cứ tình hình triển khai cung cấp dịch vụ và kết quả kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý có thể xem xét thu hồi GCN. 

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc (      Địa phương □

Lý do: Nghị định được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Anh Tú

Điện thoại cố định: (024) 2220 2828 (máy lẻ 7052) ; Di động: 0922330055

E-mail: nguyenanhtu1@mof.gov.vn


CHI PHÍ TUÂN THỦ
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm 
I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI

	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (nghìn đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng)

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	1.1
	Đơn đề nghị
	
	2
	53.977
	
	
	1
	
	107,95
	

	1.2
	Điều lệ doanh nghiệp
	
	40
	53.977
	
	
	
	
	2.159,08
	

	1.3
	Phương án kinh doanh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dự kiến doanh thu và chi phí hoạt động
	
	20
	53.977
	
	
	
	
	1.079,54
	

	
	Dự kiến các nguồn dữ liệu sử dụng
	
	20
	53.977
	
	
	
	
	1.079,54
	

	1.4 
	Dự thảo các quy trình nghiệp vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quy trình làm việc của chuyên viên phân tích
	
	20
	53.977
	
	
	
	
	1.079,54
	

	
	Quy chế hoạt động của Hội đồng XHTN
	
	40
	53.977
	
	
	
	
	2.159,08
	

	
	Phương pháp XHTN
	
	40
	53.977
	
	
	
	
	2.159,08
	

	
	Quy trình xây dựng, đánh giá và cập nhật phương pháp XHTN
	
	40
	53.977
	
	
	
	
	2.159,08
	

	
	Bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức
	
	40
	53.977
	
	
	
	
	2.159,08
	

	1.4
	Tài liệu nhân sự
	
	
	
	6156
	
	
	
	
	

	 
	Bản sao hợp đồng lao động 
	
	5
	53.977
	
	20.000
	5
	
	369,89
	

	 
	Sơ yếu lý lịch 
	
	5
	53.977
	
	
	
	
	269,89
	

	 
	Bản sao các chứng chỉ 
	
	
	
	
	20.000
	5
	
	100,00
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	1
	53.977
	
	
	
	
	53,98
	

	 
	 
	Bưu chính
	
	
	
	30.000
	1
	
	30,00
	

	 
	 
	Điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	0
	

	3.1
	Phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	0
	

	 
	 
	Hoạt động 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hoạt động 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	0
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	1
	53.977
	
	
	
	
	53,98
	

	 
	 
	Bưu chính
	
	
	
	
	
	
	0
	

	 
	 
	Điện tử
	
	
	
	
	
	
	0
	

	7
	Chi phí in ấn, công chứng hồ sơ
	
	6
	
	
	
	
	
	5.000
	

	 
	TỔNG
	
	
	
	
	
	1
	
	20.019.698


II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (nghìn đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng)

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	
	
	
	
	
	1
	
	

	1.1
	Đơn đề nghị
	 
	2
	53.977
	
	
	1
	
	107,95
	

	1.2
	Điều lệ doanh nghiệp
	 
	40
	53.977
	
	
	
	
	2.159,08
	

	1.3
	Phương án kinh doanh dự kiến các nguồn dữ liệu sử dụng
	 
	20
	53.977
	
	
	
	
	1.079,54
	

	1.4 
	Dự thảo các quy trình nghiệp vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quy trình làm việc của chuyên viên phân tích
	
	20
	53.977
	
	
	
	
	1.079,54
	

	
	Quy chế hoạt động của Hội đồng XHTN
	
	40
	53.977
	
	
	
	
	2.159,08
	

	
	Phương pháp XHTN
	
	40
	53.977
	
	
	
	
	2.159,08
	

	
	Quy trình xây dựng, đánh giá và cập nhật phương pháp XHTN
	
	40
	53.977
	
	
	
	
	2.159,08
	

	
	Bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức
	
	40
	53.977
	
	
	
	
	2.159,08
	

	1.4
	Tài liệu nhân sự
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Bản sao hợp đồng lao động 
	 
	5
	53.977
	
	20.000
	5
	
	369,89
	

	 
	Sơ yếu lý lịch 
	 
	5
	53.977
	
	
	
	
	269,89
	

	 
	Bản sao các chứng chỉ 
	 
	
	
	
	20.000
	5
	
	100,00
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	1
	53.977
	
	
	
	
	53,98
	

	 
	 
	Bưu chính
	
	
	
	30.000
	1
	
	30,00
	

	 
	 
	Điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	
	
	
	
	
	
	0
	

	3.1
	Phí
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lệ phí
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	
	
	
	
	
	
	0
	

	 
	 
	Hoạt động 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Hoạt động 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	
	
	
	
	
	
	0
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	1
	53.977
	
	
	
	
	53,98
	

	 
	 
	Bưu chính
	
	
	
	
	
	
	0
	

	 
	 
	Điện tử
	
	
	
	
	
	
	0
	

	7
	Chi phí in ấn, công chứng hồ sơ
	
	2
	
	
	
	
	
	1.000
	

	 
	TỔNG
	
	
	
	
	
	1
	
	14.940.158 



III. SO SÁNH CHI PHÍ
Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại và được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

Đơn vị: đồng

[image: image2.wmf]20.019.698
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* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








�� Cùng với đó, cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ TTHC; cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.


� Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.


� Khuyến khích cơ quan nhà nước ở trung ương và chính quyền địa phương chủ động đề xuất việc phân quyền, phân cấp gắn với cơ chế, chính sách, giải pháp để thực hiện phân quyền, phân cấp hiệu quả nhằm phát huy tính linh hoạt, sáng tạo, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (Khoản 9 Điều 6).





�


TÚ rà kỹ





(A) Bảng chi phí tuân thủ – số liệu không khớp


TABLE 4 tổng chi phí: 15.019.698


TABLE 5 tổng chi phí: 13.940.158


Có ghi chú nội bộ: Tú kiểm tra lại đơn vị, không khớp so với biểu ở trên.


Đề nghị rà soát lại toàn bộ công thức, đơn vị tính (nghìn đồng hay đồng), và cơ sở gộp/tách công việc.


(A) Bảng chi phí – sai công thức dòng “Phương pháp”


Một bảng ghi 80 giờ nhưng chi phí vẫn để 2.159,08, tương ứng với 40 giờ.


Đề nghị kiểm tra lại phép tính và tổng cộng toàn bảng.





�Tú kiểm tra lại đơn vị, không khớp so với biểu ở trên.
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